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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.
Chọn đáp án đúng nhất
- Vai trò quan trọng nhất của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới là:
A. Thống nhất và lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
B. Lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế.
C. Lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
D. Thống nhất phong trào cộng sản quốc tế.
-  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình kinh tế ở nước Nga như thế nào?
A. Bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân khó khăn
B. Ổn định lâu dài.
C. Bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân khó khăn. Phát triển mạnh.
D. Tăng trưởng nhanh.
- Chính sách kinh tế mới( NEP) bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay bằng chế độ nào?
A. Chế độ trợ cấp lương thực.		 C. Chế độ thu thuế lương thực.
B. Chế độ trưng thu lương thực.		 D. Chế độ đảm bảo an ninh lương thực
- Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ở Trung Quốc vào ngày nào?
A. 5 – 4– 1919					C. 1 – 5 – 1919
B. 4 – 5 – 1919 					D. 4 – 6 – 1919
- Ai là người lãnh đạo Đảng Quốc đại ở Ấn Độ, động viên nhân dân đấu tranh giành độc lập?
A. Gandhi						C. Bose
B.  Nehru						D. Tilak
- Ở các nước Đông Nam Á, phong trào cách mạng có sự tham gia của những tầng lớp nào trong xã hội?
A.Trí thức, tư sản dân tộc, công nhân và nông dân.	C. Công nhân.
B. Tư sản dân tộc. 						D. Nông dân.
- Dân tộc nào chiếm số lượng đông nhất ở Việt Nam?
A. Kinh						C. Tày
B. Nùng 						D. Thái
- Các dân tộc sống chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc là:
A. Tày, Thái, Mường			  	 C. Khmer, Chăm, Mông
B. Kinh, Hoa, Chăm					 D. Nùng, Dao, Ê- đê
- Tổng trữ lượng hải sản ở vùng biển Việt Nam ước tính khoảng bao nhiêu?
A. 1 – 2 triệu tấn 					 C. 2,5 – 3 triệu tấn
B. 3,9 – 4 triệu tấn					 D. Trên 5 triệu tấn
- Nguồn lợi hải sản của nước ta được đánh giá như thế nào?
A. Nghèo nàn, trữ lượng thấp.
B. Rất hạn chế, chỉ khai thác ở ven bờ.
C. Phong phú, với tổng trữ lượng khoảng 3,9 – 4 triệu tấn.
D. Chỉ tập trung ở vùng nước ngọt trong nội địa.-
- Ngành công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta chủ yếu nhằm mục đích gì?
A. Xuất khẩu hoàn toàn sang các nước khác.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và sản xuất điện.
C. Chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
D. Dự trữ lâu dài, không đưa vào sản xuất.
- Các mỏ dầu khí lớn của nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực nào?
A. Trung du miền núi phía Bắc.			 C. Thềm lục địa phía Nam.
B. Bắc Trung Bộ. 					 D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Việc có nhiều đầm phá và vùng vịnh ở nước ta giúp tạo điều kiện thuận lợi chủ yếu cho hoạt động nào?
A. Trồng cây công nghiệp lâu năm		 C. Xây dựng nhà máy thủy điện
B. Nuôi trồng và khai thác thủy sản		 D. Khai thác khoáng sản kim loại
- Nguồn lợi hải sản nước ta rất phong phú với khoảng bao nhiêu loài cá?
A. Hơn 500 loài					 C. Hơn 1 000 loài
B. Hơn 2 000 loài					 D. Hơn 5 000 loài
II. TRẮC NGHIỆM Đ/S.
– Trình bày được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản.
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- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được quy mô dân số và tình hình gia tăng dân số qua các thời kỳ.
– Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.
IV. TỰ LUẬN.
-  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
– Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh. 
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